                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2019

	Hoạt động
	Tuần I
 Từ ngày 02 đến ngày 08/12/2019
	Tuần II
Từ ngày 09 đến ngày 13/12/2019
	Tuần III
Từ ngày 16 đến ngày 20/12/2019
	Tuần IV
Từ ngày 23 đến ngày 27/12/2019
	Mục tiêu đánh giá 
(12 -14 MT)

	Đón trẻ
Thể dục sáng


	* Cô đón trẻ:  Cô niềm nở, vui vẻ đón trẻ vào lớp.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Nhắc trẻ trẻ lễ phép chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

+ Hô hấp: Gà gáy,  Thổi nơ

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang

+ Chân: Ngồi khuỵu gối

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên    

+ Bật: Chụm tách

+ Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	Trò chuyện


	- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về một số nghề và trẻ trò chuyện về 1 số nghề phổ biến  

+ Các con biết những nghề gì?

+ Nghề đó mang lại lợi ích gì cho xã hội?
- Trò chuyện về các nghề có trong trường :Nói tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về: Nghề truyền thống của quê em  
     + Trẻ biết kể về  nghề truyền thống của quê hương.

     + Sản phẩm của quê hương em là những gì?

- Cô cùng trò truyện về ước mơ của trẻ lớn lên thích làm nghề gì ?

=> GD trẻ biết yêu quý, quý trọng các nghề trong xã hội

- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ noel và những hoạt động thường được tổ chức trong ngày lễ đó.

- Xem sách, video về các nghề; ngày lễ Noel và tham gia các hoạt động chào mừng sự kiện. 

	(MT: 47)
(MT: 48)


	Hoạt động học
	Thứ hai
	THỂ DỤC
- VĐCB:

+ Bật qua chướng ngại vật

(Trẻ chưa biết)

- TCVĐ: Chuyền bóng
	THỂ DỤC

- VĐCB:

+ Bật sâu 25 -30cm

(Trẻ đã biết)

- TCVĐ: Ai nhanh hơn
	THỂ DỤC

- VĐCB: 

+ Ném đích thẳng đứng 

( Chưa biết)

- TCVĐ: Chung sức
	THỂ DỤC

- VĐCB:
+ Bật xa 

 (Trẻ đã biết)

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
	

	
	Thứ ba
	TOÁN
Đếm đến 3, Nb nhóm có số lượng 3, chữ số3
	TOÁN
 Nhận biết, phân biệt hình vuông  với HCN

	TOÁN
Tách, gộp trong phạm vi 3

	TOÁN
Ôn nhận biết, phân biệt hình vuông  với HCN
	

	
	Thứ tư
	KPXH

Tìm hiểu về nghề giáo viên.

	KPXH

Tìm hiểu về nghề truyền thống


	KPXH

Tìm hiểu về nghề bộ đội
	KPXH

Kỹ năng phòng tránh nguy cơ bị bắt cóc ở trẻ em
	

	
	Thứ năm
	HOẠT ĐỘNG 

TẠO HÌNH

Tô nét và tô màu tranh chú hề
	HOẠT ĐỘNG 

TẠO HÌNH

Nặn sản phẩm nghề gốm (MT: 87) 

( Đề tài)
	HOẠT ĐỘNG 

TẠO HÌNH

Vẽ quà tặng chú bộ đội 

(MT: 99)
 ( Đề tài)
	HOẠT ĐỘNG 

TẠO HÌNH

Gấp cây thông Noel
	(MT: 87, 99)

	
	Thứ sáu
	VĂN HỌC
Truyện : NGười làm vườn và các con trai

( Trẻ chưa biết)
	HĐ ÂM NHẠC

- NDTT: +Dạy:Cháu yêu cô chú công nhân 

-  NDKH:  + Nghe hát: Chú bộ đội (MT: 96)


	VĂN HỌC

Thơ: Chú giải phóng quân
(Trẻ đã biết)
	HĐ ÂM NHẠC

- NDTT:+ Dạy hát: Mừng ngày giáng sinh
- NDKH:+ Nghe hát: Đêm Noel 
+ Trò chơi: Ô cửa bí mật 
	(MT: 96)

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ hai
	- QS : Một số dụng cụ dạy học của giáo viên

- TCVĐ: Chuyển bóng.
	- Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 
	- QS: Trang phục của chú bộ đội.

- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn.
	- QS: khu vườn rau

- TCVĐ: Rồng rồng dế dế
	

	
	Thứ ba
	- Hoạt động tập thể: Giao lưu các trò chơi với lớp B1.


	- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ đi nhặt cỏ ở vườn rau
	- Hoạt động tập thể: Giao lưu văn nghệ với lớp B1
	- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ đi tưới cây xung quanh khu vườn hoa.
	

	
	Thứ tư
	- Hướng dẫn trẻ nhảy cha cha cha
	- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi Rồng rắn lên mây
	- Tiếp tục hướng dẫn trẻ nhảy cha cha cha
	- Tổ chức cho trẻ tham gia vẽ tranh ngày lễ Giáng sinh
	

	
	Thứ năm
	- QS :Đồ chơi trong khu giáo dục thể chất
- TCVĐ: Kéo co
	- QS: người thợ đổ rót

- TCVĐ: nhảy vào nhảy ra.

	- QS: Trò chuyện về ngày 22/12

- TCVĐ: Chuyển bóng


	- Quan sát: Cây thông noel
- TCVĐ: Kéo co
	

	
	Thứ sáu
	- QS:  Các bác cấp dưỡng.

- TCVĐ: Rồng  rắn lên mây.
	- QS: Quá trình làm gốm
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	- QS: Trò chuyện về chú cảnh sát giao thông.

- TCVĐ:  Đèn tín hiệu
	- Quan sát: Công tác chuản bị cho Noel

- TCVĐ:  Chuyển quà
	

	
	Chơi tự chọn
	- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, chơi múa dây, chơi chong chóng, chơi với lá cây, cua cắp. đong nước, thổi bong bóng xà phòng, cơm canh rau muống, gấp giấy, chăm sóc cây trồng,  làm nghé ọ... 
- Chơi đồ chơi ngoài trời: xích đu, cầu trượt, bập bênh.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Bé tập làm bác cấp dưỡng ( T1). Xé dán nặn về các sản phẩm truyền thống của địa phương(T2) Xây doanh trại quân đội (T3) . Xem tranh, sách truyện, làm sách ngày tết tặng bạn  (T4)

- Góc phân vai: Nấu ăn, siêu thị của bé, bán quà tặng, quà lưu niệm.

 - Góc kỹ năng tự phục vụ: Cho trẻ tập cài khuy, kéo khóa áo, tập lau chùi nước 
- Góc học tập:. Đếm số lượng, so sánh kích thước của các đồ dung, Nhận biết các đồ chơi, món ăn quen thuộc hàng ngày. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…. Nhận biết chữ số 3, Thêm bớt trong phạm vi 3, Tách gộp nhóm có số lượng 3, phân biệt được hình vuông với hình chữ nhật, 

- Cho trẻ phân loại đồ dùng, sản phẩm của các nghề 

- Xem sách, báo, tranh ảnh tìm hiểu về các nghề 
 - Xếp tranh theo trình tự truyện , lật tranh truyện theo trình tự từng tờ 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói qua hoạt động chơi trò chơi, hát, vận động, kể chuyện, đọc thơ … 
- Góc nghệ thuật : Vẽ đồ dùng của nghề giáo viên, Nặn sản phẩm truyền thống của địa phương, vẽ trang phục của chú bộ đội , trang trí ngày tế Noel
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.

- Góc vận động: Bật vòng, ném xa.....
	(MT: 23)

(MT: 22)

(MT: 72)



	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:   Rửa tay trước khi ăn. lau miệng sau khi ăn.

- Tự cầm, bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi thức ăn 

                        Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
	(MT: 12)

	Hoạt động chiều
	- Ôn kỹ năng lau chùi nước. Ôn kỹ năng lau miệng, uống nước

- Hướng dẫn kỹ năng Kéo khóa - Ôn luyện kỹ năng kéo khóa.
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh giá góc và đồ chơi

- Hướng dẫn kỹ năng lau chùi nước.
Ôn luyện: Ném xa bằng một tay
Ôn vận động: Bật sâu 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi : chuyền bóng
- Làm quen bài thơ: Cái bát xinh xinh , Truyện chim thợ may. Kể chuyện:Ông già noel

- Cho trẻ đọc và kể lại những bài thơ, câu chuyện đã học. 
- Xem tranh kể lại truyện mô tả hoạt động của nhân vật trong truyện 
- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán 3,4- Nặn sản phẩm của các nghề

- Vẽ sản phẩm, dụng cụ của các nghề.

- Làm mũ noel, trang trí cây thông Noel. Làm đồ dùng trang trí lớp theo sự kiện Noel
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình,  số điện thoại người thân khi cần thiết. 
- Dạy trẻ nhận biết một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống như: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm 
- Tập múa hát biểu diễn văn nghệ “ Bé vui Noel”


	(MT: 63)

(MT: 18)

(MT: 65)  

	Nêu gương trẻ cuối tuần

	Chủ đề sự kiện, các nội dung có liên quan
	Nghề sản xuất


	Nghề truyền thống của địa phương


	Cháu yêu chú bộ đội

	Bé vui tết Nôen
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2019

	Hoạt động
	Tuần I 

Từ ngày 02/12đến ngày 06/12/2019
	Tuần II

Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019
	Tuần III

Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019
	Tuần IV

Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019
	Mục tiêu đánh giá

 ( 13 mục tiêu)



	Đón trẻ

Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ biết mặc quần áo ấm và giữ gìn cơ thể khi thời tiết lạnh. Trẻ biết cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Trẻ biết kể tên các nghề trong xã hôi, biết đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm của các nghề trong xã hội. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

+ Hô hấp: Gà gáy,  Thổi nơ                           

+ Tay: Ra trước- lên cao

+ Chân: Ngồi khuỵu gối                                  

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên    

+ Bật: Chụm tách 


	

	Trò chuyện
	- Cô trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất. 

+ Các con biết những nghề gì là nghề sản xuất?

+ Nghề đó làm ra những sản phẩm gì?                                   + Ai có ý kiến khác?

+ Những đồ dùng, dụng cụ của nghề đó là gì?                       + Ai có ý kiến khác?

- Cho trẻ làm thử nghiệm gieo hạt 

-> GD trẻ biết trân trọng các cô bác làm nghề sản suất, biết giữ gìn những đồ dùng khi sử dụng. 
- Cô trò chuyện với trẻ về nghề truyền thống của địa phương. 
+ Con đang sống ở đâu?

+ Địa phương con có nghề truyền thống gì?

+ Nghề đó làm ra những sản phẩm gì? 

+ Những đồ dùng, dụng cụ của nghề đó là gì?

-> Giáo dục trẻ biết trân trọng các cô bác làm các nghề , biết bảo vệ và giữ gìn sản phẩm mà nghề đó làm ra.

 - Cô trò chuyện với trẻ về nghề bộ đội. 
 - Xem một số tranh ảnh về chú bộ đội

+ Tranh vẽ về ai?                                               

+ Các chú bồ đội dang làm gì?

+ Các chú có những đồ dùng gì?                        

+ Công việc của các chú bồ đội như thế nào?

-> Giáo dục trẻ biết kính trọng các chú bộ đội.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về ngày lễ Nô en.

- GD trẻ biết cảm ơn, xin lỗi, chú ý nghe lời  cô, các bạn 
	( MT:55)

( MT:22)
(MT:56,57) ( MT: 84)

	Hoạt động học
	Thứ hai
	H.Đ Âm nhạc

- NDTT: VĐTTPH“ Lớn lên cháu lái máy cày ‘’

- NDKH ; NH:Lý Cây bông

 
	KPXH

- Tìm hiểu về nghề truyền thống của địa phương.

( MT: 49)


	H. Đ Âm nhạc

- NDTT:

+ DH: Cháu thương chú bộ đội.

+  TC: Ai  đang hát.


	KPXH

Bé vui với têt Nôen 
	( MT: 49)



	
	Thứ ba
	Toán

- Sắp xếp theo quy tắc hoa - bướm - ô ô
	Toán

- Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
	Toán

- Nhận biết nhóm số lượng 7. Nhận biết chữ số 7. 
	Toán

Tách, gộp nhóm số lượng 7.
	

	
	Thứ tư
	Văn học

 Truyện: cây rau của thỏ út

(Trẻ đã biết)

( MT: 54)
	LQCV

 Chữ i- t- c


	Văn học

Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

(Trẻ đã biết)
	LQCV

- Ôn chữ cái i- t- c


	( MT: 54)



	
	Thứ năm
	Thể dục

- VĐCB:

+ Ném trúng đích thẳng đứng.

( chưa biết)

- TCVĐ:Mèo đuổi chuột
	Thể dục

- VĐCB:

+ Bò cao 

( chưa biết)

+ Ném trúng đích đứng

( Đã biết)

- TCVĐ: Chìm nổi
	Thể dục

- VĐCB: 

+ Bật qua vật cản.

(  chưa biết)

+ Ném xa bằng 1 tay

( Đã biết)

- TCVĐ: Ai nhanh ai khéo
	Thể dục

-VĐCB: Trườn sấp

( TCB)

 + Ném xa bằng 2 tay 

( Trẻ đã biết)

- TCVĐ: Chuyền bóng.

( MT:85)

	( MT:85)


	
	Thứ sáu
	H. Đ Tạo hình

- Xé, dán theo ý thích

 ( Ý thích)
	H. Đ Tạo hình

- Vẽ nghề mà bé yêu thích. 

 ( Ý thích)
	H. Đ Tạo hình

- Nặn quà tặng chú bộ đội. 

( Đề tài)


	H. Đ Tạo hình

Vẽ theo ý thích

( Ý thích)

( MT: 93)


	( MT: 93)



	Hoạt động ngoài trời
	Thứ hai
	- Quan sát: Vườn rau

- Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột 


	-  Quan sát: Quan sát sản phẩm gốm sứ.

- TCVĐ: Ai nhanh ai khéo.


	- Quan sát: Công việc của chú bộ đội.

- TCVĐ:Rồng rồng dế dế.


	- QS: Các hoạt động tong dịp giáng sinh

- TCVĐ: Cáo và thỏ.


	( MT: 86)



	
	Thứ ba
	Hoạt động tập thể:Giao lưu văn nghệ với lớp A2, A3 
	- Hoạt động tập thể: Cho trẻ giao lưu trò chơi đi cà kheo với lớp A3 và A2.
	Hoạt động tập thể:Giao lưu văn nghệ với lớp A2, A3 
	- Cho trẻ giao lưu âm nhạc với lớp A3 và A2


	

	
	Thứ tư
	- Hướng dẫn trẻ tập nhảy cha cha cha
	Hướng dẫn trẻ chơi TC: Rồng rắn lên mây


	- Tiếp tục hướng dẫn trẻ nhảy cha cha cha
	- Tổ chức cho trẻ tham gia vẽ tranh về ngày lễ giáng sinh.
	

	
	Thứ năm
	- Hoạt động lao động tập thể: Cho lau, rọn vệ sinh tủ đồ chơi.
	- Hoạt động lao dộng tập thể: Cho trẻ đi nhặt lá cây và vệ sinh sân trường cùng cô. 
	- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi trong lớp cùng cô
	- Hoạt động lao động tập thể:Cho trẻ nhặt lá cây vệ sinh khu giáo dục thể chất.
	

	
	Thứ sáu

	-  Quan sát: Công việc của bác nông dân

- Chơi VĐ: Chuyền bóng


	- QS: vườn xoài.

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.


	- Đi dạo, quan sát bầu trời, nhận xét thời tiết

- TCVĐ:" Rồng rồng dế dế"
	- Quan sát vườn hoa. 

- TCVĐ: Chìm nổi. 


	

	
	Chơi tự chọn
	- Chơi tự do: Chơi với lá cây, cua cắp. vẽ tự do, tưới cây, đong nước, chong chóng, thổi bong bóng xà phòng, chơi đồ chơi ngoài trời, cơm canh rau muống, gấp giấy, chăm sóc cây trồng,  làm nghé ọ,  vẽ đồ chơi ngoài trời trong sân trường.


	

	Hoạt động góc


	* Góc trọng tâm:  Xây nhà của bé ( T1) , Bé khéo tay ( T2), bé tập chép chữ, số, sắp xếp theo quy tắc cho trước ( T3) cửa hàng ăn uống, siêu thị (T4) 
- Góc phân vai: 

 + Bán hàng: Bán đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm của các nghề, quà tặng; thực phẩm, trang phục, siêu thị của bé

 + Nấu ăn: Dạy trẻ làm bữa tiệc mừng đón giáng sinh.

 + Hướng dẫn trẻ cách đóng mở đai da, cách chải tóc.
- Góc học tập: Tập viết sao chép tên mình, tên người thân theo thứ tự từ trái sang phải. 

 + Nhận biết đặc điểm, công dụng, đồ dùng và sản phẩm của các nghề trong xã hội.
 + Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que… Tách gộp nhóm số lượng 6, ôn nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật, nhận biết nhóm số lượng 7, chữ số 7. 

 + Tập kể lại truyện: Cây rau của Thỏ Út, sự tích giáng sinh . Biết chọn sách để đọc
 + Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 
 + Biết chấp nhận và đoàn kết với bạn trong nhóm.
- Góc nghệ thuật : Trẻ phối hợp các đường nét, các vật liệu để tạo thành bức tranh mà trẻ thích. Trẻ biết nặn, cắt, xé, dán... đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm của các nghề. Trẻ hát rõ lời, thể hiện cảm xúc khi hát các bài hát về các nghề trong xã hội. 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây, chơi thí nghiệm với nước, nhận ra được sự bốc hơi của nước  

- Góc xây dựng: Bé xây nhà của bé.
	( MT: 64)
( MT: 25)



	Hoạt động ăn, ngủ, về sinh
	- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn, che miệng khi ho, hắt hơi .


	

	Hoạt động chiều
	Thứ hai

- Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất gốm sứ tại địa phương.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.

- Trò chuyện về chú bộ đội 

- Cho trẻ tham gia cuộc thi: Giọng hát vàng.

Thứ ba

- Hướng dẫn trẻ làm vở bài tập toán.

- Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán

- Hướng dẫn trẻ làm vở BTT 
- Làm vở “ Bé làm quen với toán”

Thứ tư

- Tổ chức cho trẻ hội thi: Làm gốm 

- Cho trẻ làm quen với bài thơ : Cái bát xinh, chú bộ đội hành quân trong mưa…

- Cho trẻ làm tranh tặng chú bộ đội.

- Cho trẻ kể chuyện sáng tạo

Thứ năm

- Hướng dẫn trẻ cách đi tất 

- Dạy trẻ biết tránh những vật dụng nguy hiểm. 
- Cho trẻ làm thí nghiệm gieo hạt

- Hướng dẫn trẻ cách giữ gìn vệ sinh cơ thể hàng ngày.

Thứ sáu

- Hướng dẫn trẻ cởi áo và gấp áo 

- Hướng dẫn trẻ biết tránh xa những đồ dùng nguy hiểm: bàn là, bếp điện...

- Hướng dẫn trẻ cách đánh răng đúng cách.

- Hướng dẫn trẻ cách gói quà.


	( MT:15)


	
	
	

	
	Nêu gương bé ngoan cuối tuần


	

	Chủ đề- sự kiện


	Nghề sản xuất


	Nghề truyền thống của địa phương


	Cháu yêu chú bộ đội


	Bé vui đón tết Noel


	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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